
STT
STT 
trong 
HSMT

Phân 
nhóm

Tên thương mại
Hãng sản 

xuất
Nước sản 

xuất
Hãng, nước 
chủ sở hữu

Ký hiệu, 
mã hiệu

Số lưu hành
Quy cách 
đóng gói

Đơn vị 
tính

Đơn giá 
trúng thầu
(có VAT)

Số lượng Thành tiền
Quyết định 
trúng thầu

Ghi 
chú

1 1670 3
00308 STA - 

Cephascreen 12 
x 4 ml

DIAGNOSTI
CA STAGO 

S.A.S
Pháp

DIAGNOSTIC
A STAGO 
S.A.S, Pháp

00308
GPNK số 

9221NK/BYT-
TB-CT

Hộp/12 x 
4 ml

ml
313.534 9.216 2.889.529.344

Quyết định số 
1287/QĐ-SYT 

ngày 04/10/2022

2 1686 3
00310 STA - 

Cephascreen 10 
12 x 10 ml

DIAGNOSTI
CA STAGO 

S.A.S
Pháp

DIAGNOSTIC
A STAGO 
S.A.S, Pháp

00310
GPNK số 

9221NK/BYT-
TB-CT

Hộp/12 x 
10 ml

ml
255.640 4.400 1.124.816.000

Quyết định số 
1287/QĐ-SYT 

ngày 04/10/2022

3 1698 3
00308 STA - 

Cephascreen 12 
x 4 ml

DIAGNOSTI
CA STAGO 

S.A.S
Pháp

DIAGNOSTIC
A STAGO 
S.A.S, Pháp

00308
GPNK số 

9221NK/BYT-
TB-CT

Hộp/12 x 
4 ml

ml
313.534 1.152 361.191.168

Quyết định số 
1287/QĐ-SYT 

ngày 04/10/2022

Tổng cộng: 03 mặt hàng; Giá trị hủy: 4.375.536.512

Giá trị trúng thầu của nhà thầu tại Quyết định số 1287/QĐ-SYT ngày 04/10/2022 sau khi hủy kết quả 03 mặt hàng trên là: 14.660.251.329

PHỤ LỤC

DANH MỤC MẶT HÀNG HỦY KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 02: HÓA CHẤT, THUỐC THỬ, CHẤT HIỆU CHUẨN IN VITRO

(Đính kèm Quyết định số : 1537 /QĐ-SYT ngày 07  tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai)
TÊN NHÀ THẦU: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG
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